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Trình độ

STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1
TÔN ĐỨC 
BẢO Số 2 2/2/1992 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Can 

Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh

Thôn 17, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Cao 
cấp

Tiếng 
anh 

chứng 
chỉ B

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ; 
Phó Chủ 

tịch HĐND 
xã

Hội đồng 
nhân dân xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

2/3/2014 X

2
NGUYỄN 
TRỌNG 
BÌNH

Số 4 1/1/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đồng 
Tín, tỉnh 
Thanh 
Hoá

Thôn Tân 
Phú, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Sơ cấp

Trưởng 
thôn Tân 
Phú, xã 

Quảng Tín

Thôn Tân 
Phú, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

23/11/2008 X

3
ĐỖ THANH 
CÁT Số 3 19/6/1972 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Bình 
Dương, 
tỉnh Gia 

Lai

Thôn 2, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đai học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Anh 
văn B

Bí thư Đảng 
uỷ xã 

Quảng Tín - 
Chủ tịch 

HĐND xã 
Quảng Tín

Đảng uỷ xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

20/6/1997 X



STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

4

HỒ XUÂN 
CƯỜNG 
(Thượng toạ 
Thích Quảng 
Tráng)

Số 1 30/4/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Phật 

giáo

Tỉnh 
Quảng 

Trị

Thôn 2, xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Hán 
văn

Tu sỹ phật 
giáo Chùa 
Phước Hoa 

xã 
QuảngTín

Chùa 
Phước Hoa 

xã 
QuảngTín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

X

5
NGUYỄN 
MINH ĐÀI Số 4 24/01/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Diên 
Sanh, 
tỉnh 

Quảng 
Trị

Thôn 13, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm  

Đồng

12/12 Đại học Cao 
cấp

Anh 
văn B

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ; 

Trưởng Ban 
Xây dựng 

Đảng

Ban Xây 
dựng Đảng 
xã Quảng 
Tín, tỉnh 

Lâm Đồng

30/12/2009

6
HỒ ĐÌNH 
ĐỨC Số 6 20/4/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã 
Quỳnh 

Phú, tỉnh 
Nghệ An

Thôn 4, xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Cao 
cấp

Anh 
văn B

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ; 

Chủ nhiệm 
Uỷ ban 

Kiểm tra 
Đảng uỷ

Uỷ ban 
Kiểm tra 

Đảng uỷ xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

15/8/2009 X

7
LÊ QUANG 
DŨNG Số 8 01/01/1977 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tịnh 
Khê, tỉnh 

Quảng 
Ngãi

Thôn 7, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm  

Đồng

12/12 Đại học Cao 
cấp

Anh 
văn B

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ;
Phó Chủ 

tịch Uỷ ban 
nhân dân xã 
Quảng Tín

Uỷ ban 
nhân dân xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

05/02/2010



STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

8
PHẠM VĂN 
DƯƠNG Số 7 21/11/1989 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Phường 
Thái 
Bình, 
tỉnh 

Hưng 
Yên

Thôn Đắk 
Sin 4, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Trưởng 
thôn Đắk 
Sin 4, xã 

Quảng Tín

Thôn Đắk 
Sin 4, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

09/02/2010 X

9
NGUYỄN 
THỊ HIÊN Số 6 05/02/1978 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nga 
Sơn, tỉnh 

Thanh 
Hóa

Thôn 2, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đai học Thạc 
sĩ

Trung 
cấp

Tiếng 
anh 

chứng 
chỉ B

Hiệu trưởng 
Trường 
THCS 

Lương Thế 
Vinh

Trường 
THCS 

Lương Thế 
Vinh, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

16/11/2008 X

10
ĐOÀN THỊ 
MỸ HIỀN Số 3 15/06/1984 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Lãnh 
Ngọc, 
Thành 
phố Đà 
Nẵng

Thôn 9, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Cao 
cấp

Anh 
văn B

Phó Chủ 
tịch Thường 
trực Uỷ ban 
MTTQVN 
xã Quảng 
Tín, Chủ 
tịch Hội 

LHPN xã 
Quảng Tín

Uỷ ban 
MTTQVN 
xã Quảng 
Tín, tỉnh 

Lâm Đồng

22/12/2010

11
NGUYỄN 
ĐỨC HIỂN Số 9 7/6/1975 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tiến 
Tiến, tỉnh 

Hưng 
Yên

Thôn Hưng 
Bình 5 xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Trung 
cấp

Anh 
văn B

Phó Trưởng 
ban Văn 
hoá – Xã 
hội, Hội 

đồng nhân 
dân xã 

Quảng Tín

Hội đồng 
nhân dân xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/4/1997 X



STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

12
NGUYỄN 
HÀ HIỆP Số 1 27/5/1979 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tuy 
An Đông, 
tỉnh Đắk 

Lắk

TDP 3 
Nghĩa Tân, 

phường 
Nam Gia 

Nghĩa, tỉnh  
Lâm  Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Anh 
văn B

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ xã 
Quảng Tín; 
Chủ tịch Uỷ 
ban MTTQ 

VN xã 
Quảng Tín

Uỷ ban 
MTTQVN 
xã Quảng 
Tín, tỉnh 

Lâm Đồng

05/12/2006

13
ĐIỂU 
HOANG Số 5 01/01/1985 Nam Việt 

Nam M'Nông

Xã 
Quảng 

Tín, Tỉnh 
Lâm 
Đồng

Bon Bù Sê 
Rê 1, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

9/12

Trưởng bon 
Bù Sê Rê 1, 
xã Quảng 

Tín

Bon Bù Sê 
Rê 1, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

6/10/2015 X

14 THỊ H'RÊU Số 2 30/11/1967 Nữ Việt 
Nam M'Nông Thiên 

chúa

Xã 
Quảng 

Tín, Tỉnh 
Lâm 
Đồng

Bon Ol Bu 
Tung, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Trung 
cấp

Bí thư Chi 
bộ, Trưởng 
bon Ol Bù 
Tung, xã 
Quảng tín

Bon Ol Bù 
Tung, xã 

Quảng tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

29/12/2004 X

15
CAO VĂN 
KHOA Số 5 30/9/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nghĩa 
Giang, 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Thôn 13 xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Anh 
văn B

Phó Bí thư 
Thường trực 
Đảng uỷ xã 
Quảng Tín

Đảng uỷ xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

22/10/2005



STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

16
LÊ VĂN 
LONG Số 8 01/5/1982 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Phường 
Vũ Áng, 
tỉnh Hà 

Tĩnh

TDP5 Nghĩa 
Phú, phường 

Nam Gia 
Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ; 
Chỉ huy 

trưởng Ban 
Chỉ huy 

Quân sự xã 
Quảng Tín

Ban Chỉ 
huy Quân 

sự xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

30/11/2005

17
ĐIỂU THỊ 
PHƯƠNG Số 9 10/9/1991 Nữ Việt 

Nam M'Nông Công 
giáo

Xã Thọ 
Sơn, tỉnh 
Đồng Nai

Bon Châu 
Mạ, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm  

Đồng

7/12

Bon trưởng 
Bon Châu 

Mạ, xã 
Quảng Tín

Bon Châu 
Mạ, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

17/4/2011 X

18
ĐẶNG 
SANG Số 4 13/10/1985 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nam 
Phước, 
Thành 
phố Đà 
Nẵng

Thôn 3, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Tiến 
anh 

chứng 
chỉ B

Trưởng 
Phòng Kinh 

tế

Phòng Kinh 
tế, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/7/2014

19
NGUYỄN 
VĂN SÁNG Số 7 20/10/1976 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 
Trụ; tỉnh 

Ninh 
Bình

Thôn 2, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm  

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Tiếng 
anh 

chứng 
chỉ B

Phó Bí thư 
Đảng uỷ;

Chủ tịch Uỷ 
ban nhân 
dân xã 

Quảng Tín

Chủ tịch 
Uỷ ban 

nhân dân xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

06/02/1999 X

20 PHẠM TÀI Số 1 8/5/1990 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bình 
Chương, 
Quảng 
Ngãi

Thôn 7, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Anh 
văn B

Uỷ viên Uỷ 
ban Kiểm 

tra Đảng uỷ

Uỷ ban 
Kiểm tra 

Đảng uỷ xã 
Quảng Tín

03/12/2014 X



STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

21
PHAN VĂN 
TẤN Số 5 02/4/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã An 
Lương, 
tỉnh Gia 

Lai

Thôn 20, xã 
Nhân Cơ, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Đại học 
Ngôn 

ngữ anh

Trưởng 
phòng Văn 

hóa - Xã hội

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

19/10/2011

22
TRƯƠNG 
VĂN 
THÀNH

Số 7 24/3/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Vũ Phúc, 

tỉnh 
Hưng 
Yên

Thôn Đăk 
Sin 3, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Anh 
văn B

Phỏ Chủ 
tịch UB 

MTTQ VN 
xã, Chủ tịch 
Hội Nông 

dân xã 
Quảng Tín

Uỷ ban 
MTTQVN 
xã Quảng 
Tín, tỉnh 

Lâm Đồng

02/9/2004 X

23
BÙI THỊ 
HỒNG THI Số 8 25/4/1982 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Tân 
Hung, 
tỉnh 

Hưng 
Yên

Thôn Đắk 
Sin 7, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Anh 
văn B

Phó Trưởng 
ban Kinh tế 
- Ngân sách, 

Hội đồng 
nhân dân xã 
Quảng Tín

Hội đồng 
nhân dân xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

21/10/2009 X

24
ĐỖ VĂN 
TRUNG Số 6 06/9/1990 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Quỹ 
Nhất, 

tỉnh Ninh 
Bình

Thôn Châu 
Thành, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm  

Đồng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Anh 
văn B

Phỏ Chủ 
tịch  Uỷ ban 
MTTQ VN 
xã Quảng 

Tín, Bí thư 
Đoàn TNCS 

HCM xã

Uỷ ban 
MTTQVN 
xã Quảng 
Tín, tỉnh 

Lâm Đồng

12/7/2015 X

25 PHAN VẬN Số 2 10/8//1982 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Lân 
Phong, 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Thôn 4, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Anh 
văn B

Phó Chủ 
tịch Uỷ ban 
nhân dân xã 
Quảng Tín

Uỷ ban 
nhân dân xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

24/10/2009



STT Họ và tên(2)
Đơn vị 

bầu 
cử(3)

Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo
Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

26
HỒ VĂN 
VIỆT Số 3 21/8/1970 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Thạch 
Lạc, tỉnh 
Hà Tĩnh

Thôn 13, xã 
Vụ Bồn, 
tỉnh Đắk 

Lắk

12/12 Đại học Trung 
cấp

Anh 
văn B

Giám đốc 
Công ty  
TNHH 

MTV Cà 
phê Đắk 

Nông

Công ty  
TNHH 

MTV Cà 
phê Đắk 
Nông, xã 

Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

01/11/1997

27
NGUYỄN 
MINH VỸ Số 9 03/01/1984 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Trấn 
Yên, tỉnh 
Lào Cai

Thôn 4, xã 
Kiến Đức, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Thạc 
sĩ

Trung 
cấp

Anh 
văn B

Uỷ viên 
Ban 

Thường vụ 
Đảng uỷ; 
Trưởng 

Công an xã 
Quảng Tín

Công an xã 
Quảng Tín, 
tỉnh Lâm 

Đồng

13/10/2005

Số đại biểu được bầu của HĐND: 27 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 27 người.

Quảng Tín, ngày...........tháng 3  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sáng
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